

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
	1. Lý do chọn đề tài
[bookmark: loai_1_name]	Trong những năm gần đây, Giáo dục và Đào tạo cùng với Khoa học và Công nghệ là những yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của một quốc gia. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XI thông qua. Theo nội dung của Nghị quyết, giáo dục cần có những bước chuyển mình quan trọng từ dạy học nhằm chủ yếu cung cấp kiến thức, giúp học sinh biết được gì, sang dạy học hình thành, phát triển năng lực người học, giúp học sinh làm được gì. Chính vì vậy, việc sử dụng Phương pháp đóng vai (PPĐV) là một trong những biện pháp quan trọng trong quá trình dạy học môn GDCD ở các trường THCS. Phương pháp đóng vai là một trong những phương pháp dạy học tích cực đáp ứng yêu cầu đổi mới đó,  nhằm nâng cao năng lực của học sinh gắn với việc áp dụng tiến bộ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trong học tập.
[bookmark: _Hlk162557828][bookmark: _Hlk162557881]	Môn GDCD hiện nay ở các trường THCS là một trong những môn học giữ yếu tố chủ đạo trong hình thành và phát triển phẩm chất của học sinh, giúp HS trở thành những con người có tri thức, phẩm chất đạo đức và năng lực cần có của người công dân. Với nội dung kiến thức tổng hợp, môn GDCD góp phần quan trọng trong hình thành tình cảm, niềm tin đạo đức, pháp luật bởi đó là động cơ thúc đẩy giúp HS tự hoàn thiện, nhận thức và điều chỉnh để vươn tới cái chân - thiện - mĩ trong cuộc sống. Giáo dục Công dân là môn học quan trọng, nhất là từ khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, các cấp lãnh đạo đặc biệt coi trọng việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. Dù nắm giữ vị thế quan trọng, nhưng tâm lý học sinh nói chung chỉ chú trọng đến các môn học mà các em sẽ phải thi vào lớp 10 nên chưa có sự đầu tư, chuẩn bị cho bài học ở nhà trước khi đến lớp, học sinh không có hứng thú học. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập bộ môn. 
	Bên cạnh đó, một số thầy cô vẫn quen sử dụng phương pháp giảng cũ, chưa tích cực tìm tòi đổi mới, nhiều tiết dạy chưa tạo được hứng thú, phát huy tính tích cực, chủ động cho học sinh. Khi giao nhiệm vụ học tập cho học sinh, giáo viên thường giao những hoạt động đơn giản như: thảo luận nhóm, thuyết trình, làm bài trên powerpoint... và chỉ chú trọng việc truyền thụ kiến thức bài học dẫn tới học trò thụ động làm theo yêu cầu giáo viên mà không tích cực, chủ động trong học tập.
[bookmark: _Hlk162557453]	Xuất phát từ thực tế việc sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học tại trường THCS Bồ Đề đã được áp dụng và chất lượng dạy học bằng phương pháp đóng vai chưa đạt kết quả. Một số lý luận cơ bản của việc phương pháp đóng vai chưa được một số GV và HS nắm rõ sự cần thiết của việc sử dụng phương pháp này về bản chất, ưu điểm, nhược điểm và các nguyên tắc, quy trình của nó. Chính vì vậy, việc áp dụng phương pháp này chưa đạt chất lượng. 
[bookmark: _Hlk162557998]Từ thực tiễn giảng dạy môn Giáo dục Công dân trong nhiều năm, với kinh nghiệm của mình tôi xin mạnh dạn đưa ra một biện pháp nhằm nâng cao chất lượng  giảng dạy môn Giáo dục Công dân mà tôi đã thực hiện trong thời gian qua, đó là:“Sử dụng phương pháp đóng vai nhằm góp phần khơi dậy cho các em học sinh hứng thú học tập bộ môn Giáo dục Công dân”.
[bookmark: _Toc137809561]	2.  Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
[bookmark: _Toc137809562]- Mục đích nghiên cứu
Thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài, đề xuất  biện pháp dạy học phương pháp đóng vai trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THCS nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn GDCD các trường THCS.
[bookmark: _Toc137809563]- Nhiệm vụ nghiên cứu
	+ Khái quát một số vấn đề lí luận chung về phương pháp đóng vai, sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học môn GDCD trường THCS.
	+ Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học môn GDCD trong trường THCS.
	+ Đề xuất một số nguyên tắc và biện pháp sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học môn GDCD trường THCS.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
	- Đối tượng nghiên cứu: Học sinh khối  7,8,9 tại trường THCS Bồ Đề - Long Biên -Hà Nội.
	- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu việc sử dụng phương pháp đóng vai ở trường THCS.
4. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, tổng hợp; phân loại và hệ thống hóa lý thuyết; phương pháp điều tra; phương pháp thực nghiệm; phương pháp quan sát; phương pháp phỏng vấn,..
5. Đóng góp mới của đề tài: 
	- Đề tài khảo sát, đánh giá được thực trạng dạy học bằng phương pháp đóng vai trong môn GDCD trường  THCS trong năm học 2021 – 2022 và năm học 2022 – 2023. Trên cơ sở đó, đề tài bước đầu đề xuất được một số các biện pháp chủ yếu để dạy học phương pháp đóng vai trong môn GDCD ở trường THCS Bồ Đề - Long Biên -Hà Nội.
PHẦN  II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
[bookmark: _Hlk162292639]CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TẾ CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI NHẰM GÓP PHẦN KHƠI DẠY CHO CÁC EM HỨNG THÚ HỌC TẬP BỘ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN.
[bookmark: _Toc137809576]1. Cơ sở lý luận 
[bookmark: _Hlk162292748]1.1. Khái niệm đóng vai
Theo Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê: “Đóng vai là thể hiện nhân vật trong kịch bản lên sân khấu hay màn ảnh bằng hành động, giao tiếp. Khi một vấn đề, một chủ đề nào đó trong cuộc sống hiện thực được xây dựng thành một vở kịch thì đó được gọi là kịch bản, nhưng để thể hiện nội dung kịch bản đó, người diễn viên phải đảm nhận sắm vai một nhân vật và biểu diễn vai đó, quá trình đó được gọi là đóng vai” [32; tr.337].
1.2. Khái niệm phương pháp đóng vai trong dạy học
Với bình diện tiếp cận là một phương pháp dạy học, có nhiều quan niệm về phương pháp đóng vai.
Từ quan niệm xem đóng vai là một phương pháp mang tính chất trò chơi nhằm tạo hứng thú cho người học, tác giả Nguyễn Văn Cường đã xem “đóng vai là một phương pháp dạy học thông qua mô phỏng và thường có tính chất trò chơi hay còn gọi là trò chơi đóng vai” [13,tr.42].
Từ cách nhìn nhận cho rằng, đóng vai là một phương pháp dạy học trong đó GV hình thành kịch bản có nội dung học tập, yêu cầu người học đóng các vai diễn đã được phân công, một số tác giả cùng đưa ra quan niệm tương đối giống nhau về phương pháp đóng kịch. 
Từ tổng thể những quan niệm nêu trên, có thể xem đóng vai là phương pháp dạy học hướng đến phát triển năng lực người học thông qua vai trò chủ đạo của GV trong hoạt động định hướng, tổ chức quá trình xây dựng kịch bản, tổ chức cho người học sắm vai để thể hiện chính kiến, quan điểm, lập trường cá nhân; thể hiện thái độ, tư tưởng và cách ứng xử, cách giải quyết tình huống nảy sinh trong thực tiễn, qua đó HS tự giác chiếm lĩnh tri thức và hình thành kỹ năng tương ứng.
[bookmark: _Hlk162561771]1.3. Các hình thức đóng vai 
- Căn cứ theo thời gian chuẩn bị có thể chia thành: đóng vai trực tiếp và đóng vai có sự chuẩn bị trước từ ở nhà.
- Căn cứ vào yêu cầu nắm kiến thức - mục đích học tập thì có: đóng vai tái hiện - ghi nhớ; đóng vai suy luận - phát triển và đóng vai liên hệ - ứng dụng.
  - Căn cứ theo tiêu chí sự tương tác giữa HS với HS, HS với GV trong quá trình thực hiện thì có: đóng vai độc lập; đóng vai theo nhóm.
- Căn cứ vào nội dung bài học có thể chia thành: đóng vai cùng chủ điểm, chủ đề và đóng vai khác chủ điểm, chủ đề.
Việc phân loại hình thức đóng vai chỉ có ý nghĩa tương đối theo những cách tiếp cận hay tiêu chí khác nhau. Do đó, trong quá trình vận dụng vào dạy học, GV có thể lựa chọn, thay đổi hình thức cho phù hợp với từng đơn vị kiến thức, từng tiết học và bài hoc cụ thể.
2. Cơ sở thực tiễn.
[bookmark: _Hlk162292899]2.1. Thực trạng dạy học chương trình môn GDCD ở trường trung học.
	Môn GDCD là môn học giáo dục ý thức đạo đức và pháp Luật đối với gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội. Thế nhưng có một thực trạng mà đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học này hiện nay đa số không được đào tạo đúng chuyên môn. Do thiếu giáo viên dạy học môn GDCD nên nhà trường đã phải bố trí, sắp xếp các giáo viên dạy các môn khác sang dạy phân môn chéo. Vì vậy để sử dụng phương pháp dạy học theo đặc trựng bộ môn cũng gây khó khăn cho giáo viên.  Học sinh còn học lơ là, chưa thật sự hứng thú, chưa vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn đời sống. Phần đông các em học qua loa đại khái là để đối phó với thầy cô giáo. Các em chỉ tập trung chú trọng vào ba môn :Toán -Văn – Tiếng Anh. Phụ huynh học sinh cũng coi môn GDCD là môn phụ nên không chú trọng vào việc học tập của các con. 
[bookmark: _Toc137809582][bookmark: _Hlk162292940]2.2. Thực trạng sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THCS
	Để tìm hiểu rõ hơn về thực trạng sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học môn GDCD ở trường THCS, tôi tiến hành điều tra đối với học sinh khối lớp 7,8 năm học 2022-2023, thu được kết quả như sau:
* Mức độ hứng thú của học sinh trước khi áp dụng phương pháp dạy học đóng vai từ tháng 9 cho đến tháng 12 năm học 2022-2023

	          Khối
Số HS
	Mức độ biểu hiện thái độ của học sinh

	
	Rất hứng thú
	Hứng thú
	Bình thường
	Không hứng thú

	Khối 7
(161 HS)
	30
	18
	20
	93

	Khối 8 
(193HS)
	29
	19
	28
	117



 	Kết quả khảo sát mức độ hứng thú của học sinh làm tôi rất buồn. Hàng loạt câu hỏi tự đặt ra trong tôi, thôi thúc tôi phải tìm bằng được giải pháp để nâng cao hiệu quả dạy học. Tôi không nản lòng, bằng tất cả lòng yêu nghề, yêu trẻ, tôi kiên trì đọc sách, tìm đọc tài liệu về phương pháp dạy học, đi dự giờ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của những đồng nghiệp có bề dày trong giảng dạy. Đặc biệt phải có phương pháp dạy học phù hợp cho từng đối tượng học sinh. Tạo được hứng thú cho học sinh trong giờ học như tìm được chiếc chìa khoá vàng để mở vào thế giới bí ẩn của tri thức. Niềm vui cũng đã mỉm cười, hạnh phúc đến với tôi. Niềm mong đợi bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Đó là học sinh có hứng thú học, kết quả học tập của học sinh đã được nâng lên đáng kể khi giáo viên sử dụng phương pháp dạy học đóng vai.
[bookmark: _Hlk162293068][bookmark: _Hlk162291936]CHƯƠNG 2: BIỆN PHÁP CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI  NHẰM GÓP PHẦN KHƠI DẠY CHO CÁC EM HỨNG THÚ HỌC TẬP BỘ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN .
[bookmark: _Hlk162293094]1 Cách tiến hành buổi dạy học bằng phương pháp đóng vai
[bookmark: _Hlk162293148]1.1Xác định mục tiêu học tập, lập kế hoạch về tình huống và vai diễn
	Dựa theo chủ đề để xây dựng mục tiêu học tập; mục tiêu phải phù hợp với mục tiêu bài giảng nhưng phải cụ thể, bổ sung thêm cho mục tiêu bài giảng.
	Xây dựng tình huống và vai đóng: tình huống phải rất cụ thể; vai đóng càng cụ thể bao nhiêu càng tốt. Các dữ liệu không phải tùy tiện đặt ra mà cần suy nghĩ, cân nhắc để thể hiện tốt mục tiêu học tập; nêu lên được nhiều vấn đề, khía cạnh để học tập.
	Nêu trọng tâm về kiến thức, năng lực giải quyết vấn đề; nêu trọng tâm về kỹ năng giao tiếp, thái độ.
[bookmark: _Hlk162293180]	1.2. Giao nhiệm vụ cho các vai và cho người quan sát
	Vai đóng phải cụ thể theo đúng mục tiêu học tập (người đóng vai “chính”, người đóng vai “phụ” phải thực hiện nhiệm vụ, công việc, động tác gì… trong các tình huống trên).
	Người quan sát (các người học khác) được phân thành nhóm nhỏ (vài người). Mỗi nhóm được giao các nhiệm vụ cụ thể như: nhóm theo dõi nhận xét vai “chính”; nhóm theo dõi nhận xét vai “phụ”; các nhóm theo dõi về kỹ năng giao tiếp, thái độ, kiến thức, năng lực giải quyết vấn đề…
[bookmark: _Hlk162293207]	1.3. Xác định thời gian đóng vai
	Không nên quá ngắn sẽ hạn chế trong việc thể hiện được mục tiêu học tập; chưa đủ để bộc lộ các ưu, nhược điểm. Cũng không nên quá dài vì sẽ loãng, thiếu tập trung.
	Lưu ý: cần dự kiến thời gian thảo luận ngay sau buổi đóng vai. Thời gian thảo luận phải đủ để mọi người phát biểu, có thể nêu lên được đầy đủ các nhận xét, rút kinh nghiệm, đánh giá…
	Để xác định thời gian đóng vai, có thể tham khảo ý kiến những người sẽ thực hiện vai đóng (họ sẽ đề xuất sau khi đã trao đổi, hội ý với nhau về dự kiến nội dung dựa theo nhiệm vụ được giao).
[bookmark: _Hlk162293253]2 Thực hiện đóng vai
Bước 1. GV thiết kế hoạt động đóng vai
		GV dựa vào nội dung bài học, giao chủ đề để HS đóng vai. GV có thể là người lên ý tưởng kịch bản cho HS. Tuy nhiên, để phát huy khả năng sáng tạo của các em, GV nên để các em tự viết kịch bản cho hoạt động của mình. GV đưa ra các yêu cầu cụ thể: xác định mục tiêu; phân nhóm, nội dung chủ đề, thời gian giới hạn cho phần đóng vai của mỗi nhóm, quy định thời gian chuẩn bị. Tùy thuộc vào ý đồ tiến hành mà GV có thể giao trước chủ đề cho các nhóm HS chuẩn bị ở nhà sau đó sẽ tiến hành đóng vai trên lớp học; hoặc GV cho HS thảo luận tại chỗ và tiến hành đóng vai ngay tại lớp. Tuy nhiên, với mỗi hình thức thì mức độ yêu cầu về kịch bản, cách diễn xuất cũng khác nhau.
Bước 2. GV tổ chức cho HS thực hiện hoạt động đóng vai
		- Các nhóm HS tiếp nhận chủ đề GV giao và tiến hành phân tích, thảo luận, lên kịch bản, phân vai, chuẩn bị các đạo cụ (nếu có), luyện tập theo quy định của GV.
	- Vai đóng không cần thực hiện các kỹ xảo biểu diễn như trong đóng kịch, dễ gây mất tập trung vào nội dung;
	- Cần lưu ý thể hiện thái độ, phong cách trong giao tiếp nhất là với vai “chính”.
	- Cần bám sát mục tiêu học tập, nhiệm vụ được giao trong đóng vai, có ý thức cộng tác, hỗ trợ cho đóng vai.
Bước 3: GV tổ chức cho các nhóm trình bày sản phẩm của  mình:
Nhóm HS thể hiện kịch bản (có thể sáng tạo linh hoạt cả về lời thoại và cách thức, hình thức thể hiện).
Bước 4. GV tiến hành tổng kết, đánh giá hoạt động đóng vai của HS
		- Các nhóm quan sát mỗi nhóm đóng vai, thảo luận, góp ý cho các kịch bản của nhóm bạn, rút ra những bài học của nhóm.
	- Thảo luận sau đóng vai là rất quan trọng, đó là nội dung cơ bản của giảng dạy bằng phương pháp đóng vai.
	- Thực hiện thảo luận ngay sau khi đóng vai để người học còn lưu giữ được các nhận xét, quan sát qua thực tế buổi đóng vai.
	- Giáo viên điều khiển thảo luận sau đóng vai. Qua các vai đóng, người học nhận xét, thảo luận:
	- Về kỹ năng giao tiếp.
	- Có trình bày, giải thích rõ ràng, dễ hiểu không?
	- Các ngôn từ sử dụng có phù hợp cho vai “chính”, “phụ” … không?
	- Trong sử dụng ngôn từ cần lưu ý tránh việc trình bày như sách vở; dùng các ngôn từ khoa học khó hiểu, khó tiếp thu…
	- Về thái độ, phong cách:
	- Việc chào hỏi, cách xưng hô trong giao tiếp..?
	- Có thực sự tôn trọng, chú ý lắng nghe, giải đáp đúng yêu cầu của các vai đóng?
	- Về kiến thức:
	- Cách giải thích, hướng dẫn có đúng không?
	- Các biện pháp giải quyết nêu ra có phù hợp với lý thuyết, với nguyên tắc chung không?
	- Những điều có thể học tập rút kinh nghiệm qua đóng vai:
	- Cần bố trí, động viên để mọi người đều có thể phát biểu thoải mái. Khi có những nhận xét chưa đúng, chưa rõ, nên tiến hành trao đổi để có thể đi đến kết luận. Nếu nảy sinh những vấn đề cơ bản chưa thống nhất có thể để lại, tổ chức một buổi thảo luận nhóm riêng.
Bước 5: Kết luận và rút ra bài học nhận thức
		GV tiến hành đánh giá các phần trình bày của mỗi nhóm. Từ nội dung đóng vai của mỗi nhóm.
	- Cần dựa trên kết quả thảo luận để có nhận xét chung;
	- Tránh tình trạng áp đặt không phân biệt đúng, sai, cái nên, không nên làm;
	- Nêu lên được những điều học tập và những điều cần rút kinh nghiệm.
		-  GV liên hệ, khái quát và định hướngnội dung bài học.
	* Lưu ý khi sử dụng phương pháp đóng vai
	- Tình huống đưa ra phải rõ ràng, vừa gắn với bài học vừa gắn với thực tế và phát huy được sự chủ động, sáng tạo của học sinh.
	- Mọi học sinh đều được phải tham gia vào quá trình thảo luận, xây dựng kịch bản, được đóng vai hoặc phục vụ cho công việc đóng vai của các bạn trong nhóm. Giáo viên nên khích lệ các học sinh còn chưa mạnh dạn giao tiếp tham gia vào các vai diễn.
	- Thời gian chuẩn bị phải phù hợp (nếu là đóng vai trực tiếp trong tiết học). Trong khi các nhóm chuẩn bị, giáo viên nên bao quát các nhóm, quan sát, lắng nghe để có thể kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ khi cần thiết.
	- Định hướng cho học sinh xây dựng kịch bản phải có kịch tính (các xung đột, các mâu thuẫn) để gây hứng thú, gây sự chú ý và mang tính giáo dục về nhận thức, định hướng hành vi.
	- Khi thấy cần thiết giáo viên có thể thông báo dừng cảnh diễn để chuyển sang nhiệm vụ khác.
	- Sau khi diễn, cần thực hiện đàm thoại, thảo luận để rút ra những bài học và rèn cho học sinh kĩ năng trong cuộc sống. Việc thảo luận sau cảnh diễn phải tạo bầu không khí thân thiện, cởi mở, cầu thị và xây dựng. 
	- Chẩn bị tốt những điều kiện vật chất, phương tiện hỗ trợ dạy học.
học sinh nhút nhát cùng tham gia.
3. Biện pháp đã áp dụng
[bookmark: _Hlk162293363]3.1. Sử dụng phương pháp đóng vai trong hoạt động hình thành kiến thức.
* Mục tiêu: Tạo không khí thoải mãi, nhẹ nhàng cho học sinh tiếp thu kiến thức dễ dàng, hứng thú trong học tập.
Ví dụ1 khi dạy bài 7: Phòng, chống bạo lực học đường
	- GV chuẩn bị tình huống: Trên đường đi học về hoặc giờ ra chơi, em bị một bạn cùng lớp gọi ra chặn lại và đánh do không chịu chỉ đáp án cho bạn khi làm bài kiểm tra. 
* Các bước thực hiện:
	- GV yêu cầu HS đọc tình huống trên máy chiếu.
	- GV phân chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm xây dựng một nhân vật trong tình huống thành tiểu phẩm: 
	+ Nhóm 1+2: Học sinh bị đánh (HS1)
	+ Nhóm: 3+4: Học sinh đánh bạn (HS2)
	+ Nhóm: 5+6: Giáo viên (GV)
	+ Nhóm: 7+8: Ban giám hiệu nhà trường (BGH)
	- Sắm vai:
	+ Nhóm 1+2 (HS1) trình bày sự việc với nhóm 3 (GV).
	+ Nhóm 3+4 (HS2) giải thích lý do đánh bạn.
	+ Nhóm 5+6 (GV) lắng nghe, phân tích sự việc và đưa ra hướng giải quyết.
	+ Nhóm 7+8 (BGH) tham gia giải quyết vụ việc và đưa ra hình thức xử lý phù hợp.
	+ Thời gian trao đổi theo nhóm 7 phút
	+ HS đọc tình huống, trao đổi, xây dựng kịch bản, phân công vai diễn, tập diễn trước nhóm
	+ GV hỗ trợ học sinh (nếu cần)
	+ HS trình bày tiểu phẩm trước lớp.
	+ HS nhận xét, khen ngợi nhóm đưa ra cách xử lí và sắm vai tình huống tốt. 
	+ Kết quả HS đạt được: 
	+ Nhóm 1+2: Hành vi của HS2 là bạo lực học đường, cần được lên án và xử lý nghiêm minh. Bạo lực học đường có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng như ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của học sinh, gây mất an ninh trật tự trong trường học, ảnh hưởng đến tương lai của học sinh.
	+ Nhóm 3+4: Hành vi của HS1 là tự vệ trước hành vi bạo lực của HS2. Không nên sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn vì có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.
	+ Nhóm 5+6: Giải quyết vụ việc bằng cách: Giáo dục HS2 nhận thức được lỗi lầm của bản thân và xin lỗi HS1; Có biện pháp kỷ luật phù hợp với HS2 để răn đe và giáo dục’ Tổ chức hoạt động giáo dục về phòng chống bạo lực học đường cho học sinh toàn trường.
	+ Nhóm 7+8: Quy định của nhà trường về bạo lực học đường:  Cấm mọi hành vi bạo lực học đường dưới mọi hình thức; Xử lý nghiêm minh các hành vi bạo lực học đường; Có biện pháp bảo vệ học sinh bị bạo lực.
Bài học nhận thức: Bạo lực học đường là một vấn đề cần được quan tâm và giải quyết triệt để. Mỗi học sinh cần nâng cao ý thức và trách nhiệm để phòng chống bạo lực học đường. Nhà trường và gia đình cần phối hợp chặt chẽ để giáo dục học sinh về cách ứng xử phù hợp và giải quyết mâu thuẫn một cách ôn hòa.
Ví dụ 2 khi dạy tiết tiết 22- Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu
*Chuẩn bị: GV yêu cầu HS đọc tình huống phần 1- Sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu
   	Tình huống: Lên lớp 8, bạn Phương được mẹ giao nhiệm vụ đi chợ, mua sắm các vật dụng cần thiết cho gia đình. Mẹ đưa một tài khoản tiền để chi tiêu trong một tuần và hướng dẫn bạn lên kế hoạch cụ thể mỗi khi mua sắm, tránh chi tiêu tùy tiện. Những ngày đầu, bạn nghĩ chỉ nên mua vài thứ không cần phải lập kế hoạch nên thích gì mua đấy, khiến sinh hoạt gia đình đảo lộn vì những thứ thiết yếu như rau, quả, thịt thì thiếu nhưng nước ngọt, bánh kem, khoai tây chiên thì lại nhiều. Mới năm ngày mà Phương đã tiêu hết tiền, phải xin mẹ thêm để đi chợ.
*  Các bước thực hiện:
	- GV yêu cầu HS đọc tình huống sách giáo khoa trang 48.
	- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm xây dựng thành tiểu phẩm. 
	+ Nhóm 1+2: (Phương) đi chợ mua sắm với số tiền mẹ đưa và không lập kế hoạch.
	+ Nhóm 3+4 (Người bán hàng) giới thiệu các mặt hàng và tư vấn cho Phương cách  mua sắm tiết kiệm.
	- Thời gian xây dựng tiểu phẩm 7 phút
	-  HS đọc tình huống, trao đổi, lên kịch bản, phân công vai diễn, tập diễn
	- GV hỗ trợ học sinh (nếu cần)
	- HS trình bày tiểu phẩm trước lớp
	- HS nhận xét, đóng góp ý kiến.
	- GV khen ngợi các nhóm đong tiểu phẩm và định hướng kiến thức
	- Kết quả HS đạt được: 
	+ Nhóm 1+2: Xác định những khó khăn do chi tiêu tùy tiện: Thiếu hụt các vật dụng thiết yếu cho gia đình; Gây áp lực tài chính cho mẹ.; Ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình; Gây cảm giác hối hận, lo lắng cho bản thân.
	+ Nhóm 3+4: Nêu lý do cần phải lập kế hoạch chi tiêu: Kiểm soát chi tiêu hiệu quả, tránh lãng phí; Đảm bảo đủ nguồn tiền cho các nhu cầu thiết yếu; Tiết kiệm tiền cho các mục tiêu tương lai; Hình thành thói quen quản lý tài chính thông minh.
	=> Bài học nhận thức: HS hiểu được lập kế hoạch chi tiêu là một kỹ năng quan trọng giúp mỗi người quản lý tài chính hiệu quả, đảm bảo cuộc sống ổn định và phát triển bền vững.
[bookmark: _Hlk162558708]Như vậy, khi sử dụng phương pháp đóng vai trong hoạt động hình thành kiến thức giúp học sinh được trực tiếp trải nghiệm các tình huống thực tế, từ đó hiểu rõ hơn về các khái niệm, các quy định của pháp luật và ghi nhớ kiến thức một cách lâu dài và hiệu quả. Khi đóng vai, học sinh được phân tích tình huống, phát triển khả năng tư duy phản biện và đưa ra quyết định sáng suốt.
[bookmark: _Hlk162293437][bookmark: _Hlk162558779]3.2. Sử dụng phương pháp đóng vai trong hoạt động luyện tập.
	*  Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức vừa được khám phá để có cách xử lí tình huống liên quan đến tình huống trong thực tiễn một cách nhẹ nhàng, tự nhiên khi kết thúc bài học.
* Cách tiến hành: 
	- GV lựa chọn tình huống để HS có thể thực hiện việc chuẩn bị và diễn trong phần luyện tập. Yêu cầu tình huống được xây dựng phải thể hiện được các vấn đề giúp HS vận dụng kiến thức để giải quyết. Tình huống không quá phức  tạp và dài. 
          Ví dụ minh chứng 1:
           Tiết 4 - Bài 2 “TÔN TRỌNG SỰ ĐA DẠNG CỦA CÁC DÂN TỘC” 
	- Chuẩn bị: GV giới thiệu hoạt động và bài tập cho học sinh: Tình huống bài tập 2 phần b- sách giáo khoa trang 15
Em sẽ xử lí như thế nào nếu là nhân vật trong tình huống sau?
Bạn M rất thích đọc sách về các dân tộc, các nền văn hóa trên thế giới nhưng bố mẹ lại yêu cầu dành thời gian để học các môn học chính khóa trong nhà trường.
	- Các bước thực hiện:
	+ GV giao nhiệm vụ cho HS đóng tiểu phẩm với thời gian trao đổi khoảng 5 phút
	+ HS đọc tình huống, trao đổi, lên kịch bản, phân công vai diễn, 
	+ GV hỗ trợ HS (nếu cần)
	+ HS trình bày tiểu phẩm trước lớp
	+ HS khác quan sát, nhận xét đóng góp ý kiến. 
	+ GV nhận xét, khen ngợi các nhóm và định hướng cách xử lí phù hợp.
	+ Kết quả HS đạt được:
	Xác định những khó khăn khi bố mẹ không ủng hộ sở thích đọc sách: Thiếu động lực để theo đuổi sở thích; Cảm giác buồn bã, thất vọng; Ảnh hưởng đến mối quan hệ với bố mẹ.
	Giải thích lý do bố mẹ yêu cầu M tập trung vào học tập: Mong muốn M có nền tảng kiến thức tốt để phát triển tương lai; Lo lắng sở thích đọc sách ảnh hưởng đến việc học tập; Muốn M dành thời gian cho các hoạt động khác như vui chơi giải trí, thể thao.
	Đề xuất giải pháp để M dung hòa sở thích đọc sách với việc học tập: Lập kế hoạch thời gian hợp lý để cân bằng giữa học tập và sở thích; Trao đổi với bố mẹ về sở thích và lợi ích của việc đọc sách; Tìm kiếm sự hỗ trợ từ bố mẹ và thầy cô để phát triển sở thích; Chứng minh bản thân có thể học tập tốt và theo đuổi sở thích cùng lúc.
=>Bài học nhận thức:  Đọc sách về các dân tộc, các nền văn hóa trên thế giới là một hoạt động bổ ích giúp học sinh mở rộng kiến thức, phát triển tư duy và tôn trọng sự đa dạng văn hóa. Học sinh cần dung hòa sở thích cá nhân với việc học tập và trách nhiệm chung trong gia đình. Tôn trọng sự đa dạng văn hóa là một yếu tố quan trọng để xây dựng một xã hội hòa bình và phát triển.
Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
* Mục tiêu: Học sinh hiểu rõ quy định của pháp luật về đổ rác thải ra môi trường
Ví dụ minh chứng 2:
Bài tập 3 (Luyện tập) trang 34 GDCD 8: Em hãy đọc tình huống dưới đây và xây dựng thành tiểu phẩm
	Trên đường đi học về, H và Đ phát hiện một chiếc ô tô đang đỗ phế thải xuống bờ mương thoát nước của xóm mình. H rủ Đ đi báo công an xã nhưng Đ từ chối vì cho rằng đó không phải là việc của mình.
+ Nhóm 1+2: Phát hiện hành vi xả thải trái phép và thuyết phục. 
+ Nhóm 3 +4: (Công an xã) tiếp nhận thông tin từ nhóm 1+2 và xử lý vụ việc.
	- Thời gian xây dựng tiểu phẩm cho các tổ là 5 phút.
* Các bước thực hiện:
	- GV giao nhiệm vụ cho học sinh đóng tiểu phẩm 
	-  HS  đọc tình huống, trao đổi, lên kịch bản, phân công vai diễn, tập lời thoại với nhau, 
	- GV hỗ trợ học sinh (nếu cần)
	- HS trình bày tiểu phẩm trước lớp
	- HS quan sát, nhận xét đóng góp ý kiến. 
	- GV nhận xét, khen ngợi các nhóm và định hướng cách xử lí phù hợp.
	-  Kết quả HS đạt được:
	+ Nhóm 1 +2: Hành động của H thể hiện ý thức trách nhiệm và tinh thần bảo vệ môi trường. Việc báo cáo hành vi xả thải trái phép là cần thiết để bảo vệ môi trường sống và sức khỏe cộng đồng.
	+ Nhóm 3+4: Xử lý hành vi xả thải trái phép theo quy định của pháp luật, bao gồm: Tước giấy phép kinh doanh (đối với tổ chức); Buộc khắc phục hậu quả (thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải đúng quy định); Xử phạt hành chính (từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng).
	- Bài học nhận thức: Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức trách nhiệm và hành động để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Báo cáo hành vi xả thải trái phép là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân. Chung tay bảo vệ môi trường là góp phần xây dựng một xã hội văn minh, xanh, sạch, đẹp.
                                       Phiếu đánh giá học sinh
Nhóm thực hiện....................
Tên tình huống...............................
	Tiêu chí
	Các mức dộ

	
	1
	2
	3
	4_

	1. Nội dung giải quyết tình huống
	Hoàn toàn lạc đề
	Nội dung giải quyết tình huống còn có một vài chỗ chưa phù hợp với chủ đề; nội dung còn nghèo nàn, thiếu nhiều
thông tin.
	Nội dung giải quyết tình huống phù hợp với chủ đề nhưng chưa vận dụng thông tin từ SGK linh hoạt, sáng tạo.
	Nội dung giải quyết tình huống phù hợp với chủ đề; vận dụng thông tin từ SGK linh hoạt, sáng tạo.

	2. Hình thức giải quyết tình huống
	· Nói dài dòng
Cách nói không phù hợp, khó hiểu và không hấp dẫn người nghe.
	· Trình bày nhiều chỗ chưa rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu.
Cách nói chưa hấp dẫn
	- Trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu song
chưa truyền cảm, hấp dẫn.
	- Cách trình bày giải quyết tình huống rõ ràng, sử dụng câu từ phù hợp, dễ hiểu đối với người nghe.
-Lời nói truyền cảm, hấp dẫn
người nghe.

	
	Không sử dụng ngôn ngữ cơ thể hoặc sử dụng không phù hợp
	Ít sử dụng ngôn ngữ cơ thể hoặc có sử dụng nhưng chưa phù hợp
	Biết sử dụng ngôn ngữ cơ thể với lời nói nhưng đôi lúc sử dụng chưa phù hợp
	Biết sử dụng ngôn ngữ cơ thể kết hợp với lời nói một cách hợp lí

	
	Sự kết hợp giữa các thành viên trong nhóm không phù hợp
	Sự kết hợp giữa các thành viên trong nhóm còn rời rạc
	Đã biết kết hợp giữa các thành viên trong nhóm  sắm vai giải quyết tình huống nhưng chưa nhịp nhàng.
	Biết kết hợp giữa các thành viên trong nhóm  sắm vai giải quyết tình huống

	3.Quản lí thời gian
	Thời gian trình chậm rất nhiều so với thời gian quy định (khoảng 4 phút trở lên).
	Thời gian trình bày chậm khá nhiều so với thời gian quy định (khoảng 2-3 phút)
	Thời gian trình bày có chậm so với thời gian quy định nhưng không đáng kể
(khoảng 30s-1 phút).
	Trình bày đảm bảo đúng thời gian quy định

	4.Điều chỉnh hợp lí, kịp thời
	Không điều chỉnh gì trong suốt quá trình giải quyết tình huống
	Có điều chỉnh hợp lí nhưng chưa kịp thời khi có người nhắc
	Có  điều chỉnh thời gian hợp lí, kịp thời khi có người nhắc nhở
	Biết tự điều chỉnh thời gian hợp lí, kịp thời



[bookmark: _Hlk162558812]Như vậy, sử dụng phương pháp đóng vai trong hoạt động luyện tập sẽ kích thích hứng thú của học sinh và tập trung hơn vào bài học. Học sinh rèn luyện tư duy logic, sáng tạo, khả năng lập luận và thuyết trình, rèn luyện kỹ năng lắng nghe, trình bày ý kiến, thuyết phục và hợp tác hiệu quả. Đồng thời, học sinh có cơ hội đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, từ đó rèn luyện lòng nhân ái, sự đồng cảm và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
[bookmark: _Hlk162293569]4. Hiệu quả của biện pháp.
[bookmark: _Hlk162559382][bookmark: _Hlk162559694] 	Phương pháp đóng vai có sự kết hợp giữa các phương pháp dạy học khác : Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thuyết trình, phương pháp vấn đáp, phương pháp dự án để giải quyết các tình huống thực tiễn trong giao tiếp.
 Phương pháp đóng vai gây được sự chú ý cho học sinh, giảm sự căng thẳng, tạo động lực cho học sinh chủ động trong tìm tòi tri thức mới và khẳng định cá tính của mình qua lời nói hoặc việc làm của các vai diễn. 
Phương pháp đóng vai rèn luyện cho người học tính tự tin, mạnh dạn trước tập thể ngay cả những học sinh ít nói cũng có dịp thể hiện bản thân một cách thẳng  thắn và thoải mái, các em trở nên tự tin hơn, mạnh dạn hơn và trưởng thành hơn. 
Phương pháp đóng vai có thể vận dụng vào các môn học khác.
Phương pháp đóng vai có thể vận dụng vào tất cả các hoạt động học của học sinh từ hoạt động mở đầu, hình thành kiến thức và hoạt động luyện tập.
          5. Kết quả đạt được
[bookmark: _Hlk162559118]* Mức độ hứng thú của học sinh khi áp dụng phương pháp dạy học đóng vai từ tháng 1 năm học 2022-2023 và học kì I năm học 2023 2024: 
	Khối
Số HS
	Mức độ biểu hiện thái độ của học sinh

	
	Rất hứng thú
	Hứng thú
	Bình thường
	Không hứng thú

	Khối 7
(161 HS)
	96
	50
	10
	5

	Khối 8 
(193HS)
	118
	59
	10
	6


Như vậy, sau khi thực hiện phương pháp đóng vai nhằm đã khơi dậy cho các em học sinh hứng thú học tập bộ môn Giáo dục Công dân, kết quả  học tập thu được như sau:
       * Kết quả xếp loại bộ môn GDCD 
	Khối
Số HS
	KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC BỘ MÔN GDCD
NĂM HỌC 2022-2023

	
	TỐT
	KHÁ
	ĐẠT
	CHƯA ĐẠT

	Khối 7
(161 HS)
	137
	22
	2
	0

	              Khối     
Số HS
	KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC KÌ I BỘ MÔN GDCD - NĂM HỌC 2022-2023

	
	GIỎI
	KHÁ
	TRUNG BÌNH
	YẾU

	Khối 8
(193HS)
	131
	45
	17
	0


* Kết quả xếp loại bộ môn GDCD học kì I năm học 2023-2024
	           Khối
Số HS
	KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC KÌ I BỘ MÔN GDCD - NĂM HỌC 2023-2024

	
	TỐT
	KHÁ
	ĐẠT
	CHƯA ĐẠT

	Khối 8
(161 HS)
	145
	13
	3
	0

	Khối 

Số HS
	KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC KÌ I BỘ MÔN GDCD -  NĂM HỌC 2023-2024

	
	GIỎI
	KHÁ
	TRUNG BÌNH
	YẾU

	Khối 9
(193HS)
	156
	32
	5
	0





PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
PPĐV là một phương pháp giảng dạy hiệu quả, góp phần khơi dạy sự hứng thú học tập của học sinh trong bộ môn giáo dục công dân. Phương pháp này mang lại nhiều lợi ích như sau:
Kích thích tư duy và sáng tạo: Khi đóng vai, học sinh được đặt vào tình huống thực tế, buộc phải suy nghĩ và hành động như nhân vật mình đảm nhận. Điều này giúp học sinh phát triển tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo trong cách tiếp cận các vấn đề giáo dục công dân.
Tăng cường sự tương tác và hợp tác: Hoạt động đóng vai khuyến khích học sinh tương tác với nhau, trao đổi ý kiến và phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ chung. Qua đó, học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác và làm việc nhóm, đồng thời phát triển tinh thần trách nhiệm và ý thức tập thể.
Nâng cao hứng thú và động lực học tập: Phương pháp đóng vai mang đến trải nghiệm học tập mới mẻ, thú vị và hấp dẫn cho học sinh.  Hoạt động đóng vai giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, dễ nhớ và tạo hứng thú tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề giáo dục công dân.
Rèn luyện kỹ năng sống: Thông qua hoạt động đóng vai, học sinh có cơ hội rèn luyện nhiều kỹ năng sống quan trọng như: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình; Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu; Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định; Kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm; Kỹ năng tư duy phản biện và sáng tạo.
Phát triển tính cách và phẩm chất đạo đức:Hoạt động đóng vai giúp học sinh phát triển các phẩm chất đạo đức như:Lòng nhân ái, bao dung; Trách nhiệm, ý thức công dân; Lòng tự trọng và sự tự tin; Khả năng đồng cảm và chia sẻ.
Vì vậy, PPĐV là một phương pháp giảng dạy hiệu quả, góp phần khơi dạy sự hứng thú học tập của học sinh trong bộ môn giáo dục công dân. Giáo viên nên sử dụng phương pháp này thường xuyên để tạo môi trường học tập năng động, sáng tạo và giúp học sinh phát triển toàn diện.
	2. Khuyến nghị
Để nâng cao hiệu quả vận dụng phương pháp đóng vai trong dạy học chương trình GDCD ở trường THCS trong thời gian tới, tôi xin đưa ra một vài khuyến nghị như sau:
Một là, các trường cần điều chỉnh số HS trong lớp dao động khoảng 30 - 35 HS để có thể cá biệt hóa được HS trong dạy học.
Hai là, các trường THCS trên địa bàn Thành phố Hà Nội cần chủ động liên kết, hợp tác với các trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Thủ Đô để tập huấn các chuyên đề bổ trợ kỹ năng dạy học cho GV một cách thiết thực và bổ ích, trong đó cần thay đổi cách bồi dưỡng chủ yếu cung cấp, trang bị kiến thức thành các chuyên đề bồi dưỡng chú trọng rèn luyện kỹ năng sử dụng phương pháp dạy học hiện đại gắn với phát triển năng lực người học.
Ba là, trong điều kiện kinh phí nhà trường có hạn, việc trang bị một số đạo cụ chủ yếu phục vụ dạy học bằng phương pháp đóng vai còn rất hạn chế, GV cần khuyến khích, động viên và cùng HS tự thiết kế các đạo cụ đơn giản để sử dụng khi đóng vai. Các đạo cụ này cần được lưu giữ và kế thừa, bổ sung qua các năm học.
Trên đây là một biện pháp nâng cao chất lượng học tập với đề tài “Sử dụng phương pháp đóng vai nhằm góp phần khơi dậy cho các em học sinh hứng thú học tập bộ môn Giáo dục Công dân” mà tôi rất tâm đắc. Tôi cam kết biện pháp này lần đầu được dùng để đăng kí tham dự Hội thi và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân của tôi trước đây.

[bookmark: _GoBack]                                                                     Bồ Đề, ngày 24 tháng 03 năm 2024
	BGH duyệt
	Người viết



Kim Thị Viên
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PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VIẾT TẮT
	CHỮ VIẾT TẮT
	NGHĨA CỦA TỪ VIẾT TẮT

	GDCD
	Giáo dục công dân

	THCS
	Trung học cơ sở

	HS
	Học sinh

	GV 
	Giáo viên




PHỤ LỤC 2
                    HÌNH ẢNH HỌC SINH ĐÓNG VAI TRONG GIỜ HỌC
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Học sinh đóng vai trong hoạt động hình thành kiến thức
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Học sinh đóng vai trong hoạt động hình thành kiến thức

	[image: ]
	[image: ]


Học sinh đóng vai trong hoạt động luyện tập

· 
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Học sinh đóng vai trong hoạt động luyện tập
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